
DANH SÁCH HỒ SƠ BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATVSTP
(Đính kèm Tờ trình số             /TTr-QLHN ngày 28/9/2026)

STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1 HỘ KINH DOANH LÊ NA
FOOD (RC COFFEE)

126 đường Tân Xuân - Trung
Chánh 2, Ấp Mỹ Hòa 1, Xã Bà
Điểm, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ
bột (Sản xuất bánh ngọt) Công Thương

2

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MẠI THỰC PHẨM NGỌC
ĐỨC

Số 69 Đường Thới Tam Thôn 6,
Ấp 15, Xã Đông Thạnh, Thành
phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao
gói sẵn được chế biến từ
thịt, thủy hải sản

Nông nghiệp

3 HỘ KINH DOANH MỸ LINH
- KS 12

Sạp K12 Chợ đầu mối nông sản
thực phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ
Hòa 4, Xã Xuân Thới Sơn,
Thành phố Hồ Chí Minh

Bán trái cây Nông nghiệp

4 HỘ KINH DOANH HAI THU

Sạp D29 Chợ đầu mối nông sản
thực phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ
Hòa 4, Xã Xuân Thới Sơn,
Thành phố Hồ Chí Minh

Bán buôn trái cây Nông nghiệp

5 HỘ KINH DOANH LAN KS21

Sạp KS21 Chợ đầu mối nông
sản thực phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ
Hòa 4, Xã Xuân Thới Sơn,
Thành phố Hồ Chí Minh

Bán trái cây Nông nghiệp

6 HỘ KINH DOANH SỰ THÚY

Sạp PC04 Chợ đầu mối nông
sản thực phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ
Hòa 4, Xã Xuân Thới Sơn,
Thành phố Hồ Chí Minh

Bán trái cây, rau, củ, quả Nông nghiệp

7 HỘ KINH DOANH KIM HIỀN

Sạp T20 Chợ đầu mối nông sản
thực phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ
Hòa 4, Xã Xuân Thới Sơn,
Thành phố Hồ Chí Minh

Bán buôn thịt heo Nông nghiệp

8 HỘ KINH DOANH HUY DIỆP

Sạp P10 Chợ đầu mối nông sản
thực phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ
Hòa 4, Xã Xuân Thới Sơn,
Thành phố Hồ Chí Minh

Bán thịt heo Nông nghiệp

9 HỘ KINH DOANH PHÚC 31

Sạp P31 Chợ đầu mối nông sản
thực phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ
Hòa 4, Xã Xuân Thới Sơn,
Thành phố Hồ Chí Minh

Mua bán thịt heo Nông nghiệp

10 HỘ KINH DOANH DỰ HẢI

Sạp Ks30 Chợ đầu mối nông
sản thực phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ
Hòa 4, Xã Xuân Thới Sơn,
Thành phố Hồ Chí Minh

Bán buôn trái cây Nông nghiệp

11 Hộ kinh doanh Nguyễn Chinh

Số 90, đường ĐT 742, Tổ 7, khu
phố Phú Chánh, phường Bình
Dương, Thành phố Hồ Chí
Minh

Sản xuất bánh tráng trộn CT

12 Hộ kinh doanh Tuyết Vân
Số nhà 27, đường ĐT 744, khu
phố Phú Thứ, phường Phú An,
Thành phố Hồ Chí Minh

Mua bán yến sào Nông nghiệp

13 Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Thực
Phẩm Sạch Phú Hoà

233/65A đường Lê Hồng
Phong, Tổ 3, Khu phố Phú Hoà
8, Phường Phú Lơi, Thành phố
Hồ Chí Minh

bán buôn thực phẩm (mua
bán lẻ thịt heo) Nông nghiệp
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14 Hộ kinh doanh bách hóa tổng
hợp Tiến Thành

Thửa đất số 1257, Tờ bản đồ số
45, Đường D10-5A, ấp Đồng
Sổ, xã Bàu Bàng, Thành phố Hồ
Chí Minh

bán, lẻ thực phẩm (rau, củ,
quả thịt cá tươi) Nông nghiệp

15 HỘ KINH DOANH BÁNH MÌ
SÁU NỠ

K2 Đường 12A, Khu phố 16,
phường Vĩnh Hội, Thành phố

Hồ Chí Minh
Sản xuất bánh mì CT

16 HỘ KINH DOANH TRƯƠNG
TUYẾT THƯ

108/38H Trần Quang Diệu,
phường Nhiêu Lộc, Thành phố
Hồ Chí Minh

Bán buôn thủy sản cua thịt,
cua gạch Nông nghiệp

17 HỘ KINH DOANH FLOURIST
BAKERY

Số 25/66 Nguyễn Bỉnh Khiêm,
Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ

Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ
bột (chi tiết: bánh mì, bánh
ngọt, bánh kem, bánh bắp,
bánh nướng, bánh pate,
bánh nhân hoa quả, bánh
quy, bánh cuộn, bánh
quế...)

CT

18 HỘ KINH DOANH NGUYỄN
THỊ SINH

645/2 Quang Trung, phường
Thông Tây Hội, Thành phố Hồ
Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao
gói sẵn ( kinh doanh bánh,
kẹo và nước giải khát)

CT

19 HỘ KINH DOANH TRẦN
VĂN ĐẲNG

175A Thống Nhất, phường
Thông Tây Hội, Thành phố Hồ
Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ
bột CT

20 TIỆM BÁNH ANH CƯỜNG
104 Bình Quói, Phường 27,
Quận Bình Thạnh, Thành phố
Hồ Chí Minh

Bán Bánh ngọt CT

21
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
HỮU HẠN THƯƠNG MẠI
SHIBA SHIBA

Số 11 đường số 7, KDC
Cityland Park Hill, phường Gò
Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh rượu CT

22
CHI NHÁNH 1- CÔNG TY CỔ
PHẦN THỰC PHẨM
NIPPONHAM VIỆT NAM

số 186Bis đường Nguyễn Văn
Thủ, phường Tân Định, Thành
phố Hồ Chí Minh

kinh doanh: các sản phẩm
chế biến có nguồn gốc từ
thịt gia súc, gia cầm, thủy
sản bao gói sẵn, các sản
phẩm từ thịt đông lạnh bao
gói sẵn

Nông nghiệp

23 HỘ KINH DOANH NGUYỄN
THỊ BÍCH LOAN

Sạp 23 khu hàng cá linh tinh,
chợ Vũng Tàu, Phường Vũng
Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thủy hải sản Nông nghiệp

24 HỘ KINH DOANH TRƯƠNG
BÍCH VÂN

149 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh,
Phường Thắng Tam, thành phố
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu (nay là phường Vũng Tàu,
Thành phố Hồ Chí Minh)

Bán hải sản tươi sống Nông nghiệp

25 HỘ KINH DOANH GẠO
THÁI HÙNG 9

88 Đường Nguyễn Tri Phương,
Phường Tam Thắng, Thành phố
Hồ Chí Minh

Buôn bán gạo Nông nghiệp

26 HỘ KINH DOANH GẠO
THÁI HÙNG VŨNG TÀU

7C Đường Trần Anh Tông,
Phường Rạch Dừa, Thành phố
Hồ Chí Minh

Buôn bán gạo Nông nghiệp

27 HỘ KINH DOANH PHẠM
ĐÌNH ĐỆ

Số 55 ấp Gò Cát, xã Phước
Thuận, Huyện Xuyên Mộc, tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là xã
Hồ Tràm, Thành phố Hồ Chí
Minh)

Kinh doanh gạo Nông nghiệp

28 HỘ KINH DOANH TRẦN
THANH HÀ

Số 43/28 Ấp Hải Tân, Xã Long
Hải, Thành phố Hồ Chí Minh Mua bán hải sản Nông nghiệp
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29 HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ
HỒNG

Quầy A5 khu cá thịt, Chợ Vũng
Tàu, Phường Vũng Tàu, Thành
phố Hồ Chí Minh

Bán thịt heo Nông nghiệp

30 HỘ KINH DOANH NGUYỄN
THỊ LUYẾN

Tổ 18, Khu phố Mỹ Thạnh,
Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ
Chí Minh

Bán lẻ thịt heo Nông nghiệp

31 HỘ KINH DOANH NGUYỄN
THỊ GIÀU

Chợ Bến Đình, Phường Vũng
Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh Mua bán gạo Nông nghiệp

32 HỘ KINH DOANH HẢI SẢN
ANH ĐÀO

A5, chợ Chu Hải, Khu phố
Đông Hải, Phường Tân Hải,
Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ thực phẩm (Bán lẻ
thủy sản) Nông nghiệp

33 HỘ KINH DOANH TRÁI CÂY
THÚY HẰNG

Chợ Chu Hải, Khu phố Chu
Hải, Phường Tân Hải, Thành
phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ thực phẩm (Chi tiết:
Trái cây) Nông nghiệp

34 HỘ KINH DOANH KHUYÊN
PHẠM

Chợ Chu Hải, Khu phố Chu
Hải, Phường Tân Hải, Thành
phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ thực phẩm (Chi tiết:
Bán lẻ Thủy sản) Nông nghiệp

35 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ
MAI

Tổ 5, Khu phố Phước Tấn,
Phường Tân Hải, Thành phố Hồ
Chí Minh

Bán lẻ thực phẩm (Chi tiết:
Bán lẻ thịt heo và các sản
phẩm thịt)

Nông nghiệp

36 HỘ KINH DOANH TRƯƠNG
PHỤNG GIAO

45 đường Bà Huyện Thanh
Quan, Phường 4, Thành phố
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu (nay là phường Vũng Tàu,
Thành phố Hồ Chí Minh)

Bán lẻ thực phẩm trong các
cửa hàng chuyên doanh
(Mua bán giò chả)

Nông nghiệp

37 HỘ KINH DOANH PHÙNG
VĂN PHÚ

Khu cá thịt, chợ Vũng Tàu,
Phường Vũng Tàu, Thành phố
Hồ Chí Minh

Bán hải sản Nông nghiệp

38 HỘ KINH DOANH LẠI THỊ
XUÂN HƯỜNG

Quầy sạp số 29 Chợ Vũng Tàu,
Phường Vũng Tàu, Thành phố
Hồ Chí Minh

Bán lẻ thủy hải sản Nông nghiệp

39 HỘ KINH DOANH LÂM DUY
THÀNH

151B đường Võ Thị Sáu,
Phường Vũng Tàu, Thành phố
Hồ Chí Minh

Bán lẻ thực phẩm (Chi tiết:
Mua bán hải sản.) Nông nghiệp

40 HỘ KINH DOANH TẠP HÓA
THU NGÂN

63 đường Trần Đông, Phường
Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí
Minh

Kinh doanh thực phẩm bao
gói sẵn (bia, rượu, cồn và
đồ uống có cồn, nước giải
khát, sữa chế biến, dầu
thực vật, bột, tinh bột,
bánh, mứt, kẹo)

Công Thương

41 HỘ KINH DOANH BẮP
BAKERY

Số 163 Lê Thánh Tông, Tổ 20,
khu phố Tân Hạnh, phường Phú
Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa
- Vũng Tàu (nay là phường Phú
Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh)

Sản xuất, mua bán bánh mì Công Thương

42 HỘ KINH DOANH LÒ BÁNH
MỲ 6 LẬP

Số 17/20, ấp Hải Lộc, xã Long
Hải, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ
bột (Sản xuất bánh mì) Công Thương

43 HỘ KINH DOANH PHẠM
THỊ VIỆT TRINH

Ấp Hồ Tràm, Xã Hồ Tràm,
Thành Phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ
bột (Sản xuất bánh kem,
bánh mì)

Công Thương

44 HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ
TUYẾT

10 đường Tiền Cảng, phường
Rạch Dừa, Thành Phố Hồ Chí
Minh

sản xuất: Bánh mì, bánh
ngọt Công Thương

45 HỘ KINH DOANH HƯỚNG
DƯƠNG FOOD

9G1 Ngô Đức Kế, phường Tam
Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh Sản xuất sữa chua Công Thương
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46 HỘ KINH DOANH PHAN CHÍ
THỰC

I1-10 chợ đầu mối Nông Sản
Thủ Đức, Số 141 Đỗ Mười,
phường Tam Bình, Thành phố
Hồ Chí Minh

Kinh doanh: rau, củ, quả Nông nghiệp

47 CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MẠI VIET FRESH

30/3A1 Đường Tam Bình,
Phường Hiệp Bình Chánh,
Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao
gói sẵn (rau, củ, quả, thịt,
gạo)

Nông nghiệp

48 HỘ KINH DOANH C5-28

C5-28 chợ đầu mối Nông Sản
Thủ Đức, Số 141 Đỗ Mười,
phường Tam Bình, Thành phố
Hồ Chí Minh

Bán: trái cây, rau, củ, quả Nông nghiệp

49 HỘ KINH DOANH THÀNH
PHÁT

I1-2 chợ đầu mối Thủ Đức 141
Đỗ Mười, phường Tam Bình,
Thành phố Hồ Chí Minh

Bán: bầu, bí, dưa leo Nông nghiệp

50 HỘ KINH DOANH THÀNH
DIỄM

H2-18 chợ đầu mối Nông Sản
Thủ Đức, Số 141 Đỗ Mười,
phường Tam Bình, Thành phố
Hồ Chí Minh

Bán: rau, củ, quả, bầu, bí,
dưa leo Nông nghiệp

51 HỘ KINH DOANH DƯƠNG
THỊ DUNG

L2-10 chợ đầu mối, Số 141
Đường Đỗ Mười, phường Tam
Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán: rau, củ, quả Nông nghiệp

52 HỘ KINH DOANH NGUYỄN
VĂN VÂN

L1-17, J1-15, M2-11 chợ đầu
mối Nông Sản Thủ Đức, Số
141, Quốc lộ 1A, Khu phố 5,
phường Tam Bình, Thành phố
Hồ Chí Minh

Bán: rau, củ, quả Nông nghiệp

53 HỘ KINH DOANH PHAN THỊ
KIM DUNG

A1-34 chợ đầu mối Nông Sản
Thủ Đức, Số 141 Đỗ Mười,
phường Tam Bình, Thành phố
Hồ Chí Minh

Kinh doanh: rau, củ, quả Nông nghiệp

54 HỘ KINH DOANH NGA
NGỌC MAI

J2-18 chợ đầu mối Thủ Đức,
141 Đỗ Mười, phường Tam
Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: rau, củ, quả Nông nghiệp

55 HỘ KINH DOANH KICA
BAKERY COFFEE TEA

31 Tô Vĩnh Diện, phường Linh
Chiểu, thành phố Thủ Đức,
Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ
bột Công Thương

56 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
KICA BAKERY

185 Nguyễn Duy Trinh, phường
Bình Trưng Tây, thành phố Thủ
Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ
bột Công Thương

57 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
BAKERY COFFEE TEA

268 Đỗ Xuân Hợp, phường
Phước Long A, thành phố Thủ
Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ
bột Công Thương

58 CÔNG TY MỘT THÀNH
VIÊN BTFOOD

1089/29/7 Đường Tỉnh lộ 43,
Khu phố 14, phường Tam Bình,
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao
gói sẵn: bột năng, bột mì,
bột gạo, bột nếp, bột chiên
giòn, bột chiên xù, bún
gạo, nui, mì tôm, miến,
sữa, đường, dầu ăn, hạt
nêm, muối, tương ớt, nước
tương, nước mắm, dầu hào,
dầu mè, chao

Công Thương

59 CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMADI

Số 24/9/7 Đường 23, Khu phố
52, Phường Hiệp Bình, Thành
phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao
gói sẵn: gạo, nui, bún, hủ
tiếu, phở

Công Thương
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60 HỘ KINH DOANH VĂN
THẮNG YOYO

Số 943 Đường Nguyễn Duy
Trinh, phường Bình Trưng,
Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ
bột, kinh doanh: bánh ngọt,
bánh kem, bánh mì

Công Thương

61 HỘ KINH DOANH THÈM ĂN
BÁNH

21/20 Xuân Thủy, Khu phố 18,
phường An Khánh, Thành phố
Hồ Chí Minh

Đóng gói, kinh doanh các
loại bánh từ bột Công Thương

62 CÔNG TY TNHH TM SX
THANH TUẤN

52 Hoa Bằng, phường Tân Sơn
Nhì

Kinh doanh thực phẩm bao
gói sẵn (thịt heo, thịt gà) Nông nghiệp

63 HỘ KINH DOANH TẠP HÓA
HƯNG PHÁT

189 Đường số 19, phường An
Lạc Buôn bán trứng Nông nghiệp

64 HỘ KINH DOANH NGUYỄN
VĂN TRỌNG 84

84 Tân Sơn Hòa, phường Tân
Sơn Hòa

Bán lẻ thịt và các sản phẩm
từ thịt Nông nghiệp

65 HỘ KINH DOANH VÕ VIỆT
HỒ

Sạp số 280,chợ An Lạc đường
Kinh Dương Vương, khu phố
21, phường An Lạc

Bán lẻ thịt heo Nông nghiệp

66

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ
SẢN XUẤT VÀ MUA BÁN
BÁNH MÌ BÁNH NGỌT VIỆT
THÀNH

191 Tân Hương, phường Phú
Thọ Hòa

Sản xuất và bán lẻ bánh mì,
bánh ngọt các loại Công Thương

67 HỘ KINH DOANH MINH
HIẾU 92

45 Hoàng Hoa Thám, phường
Tân Bình

Sản xuất các loại bánh từ
bột Công Thương

68 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ MÌ
HƯNG PHÁT

379/12 đường Tân Hòa Đông,
phường Bình Trị Đông Sản xuất các loại mì sợi Công Thương

69 HỘ KINH DOANH NGUYỄN
VIẾT HAI 1

213/66A Liên Khu 4-5, phường
Bình Hưng Hòa B, quận Bình
Tân

Sản xuất rượu thủ công
(rượu vang) Công Thương

70 HỘ KINH DOANH NGỌC HÀ 688/55 Hương Lộ 2, phường
Bình Trị Đông Kinh doanh trứng gia cầm Nông nghiệp

71 HỘ KINH DOANH NGUYỄN
THỊ XUÂN

Sạp 537 Chợ An Lạc, phường
An Lạc

Kinh doanh ruốc khô, tép
noãn, cám ruốc Nông nghiệp

72
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ
TRỨNG GIA CẦM THUẬN
PHÁT

01 Hoàng Ngọc Phách, phường
Phú Thọ Hòa Kinh doanh trứng gia cầm Nông nghiệp

73
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT
THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN
NIỀM TIN VIỆT

316/22 Tây Thạnh, phường Tây
Thạnh

Kinh doanh thực phẩm bao
gói sẵn từ nông lâm thủy
sản

Nông nghiệp

74 HỘ KINH DOANH VÕ VIỆT
HỒ

Sạp số 280,chợ An Lạc đường
Kinh Dương Vương, khu phố
21, phường An Lạc

Bán lẻ thịt heo Nông nghiệp

75 HỘ KINH DOANH BÁNH
PLAN KIM KIỀU

9/16/23 Lê Tấn Bê, phường An
Lạc

Chế biến bán plan, sữa
chua Công Thương

76 HỘ KINH DOANH VÂN ANH
82

Số 110 Yên Thế, Khu phố 17,
phường Tân Sơn Hòa

Sản xuất các loại bánh từ
bột Công Thương

77 HỘ KINH DOANH BÁNH
NHẤT VY

338/162/51A Chiến Lược,
phường Bình Trị Đông

Sản xuất, kinh doanh: bánh
xu xê, bánh phu thê, bánh
cốm

Công Thương

78 HỘ KINH DOANH MÌ SÀI
GÒN 28 Lê Ngung, phường Tân Tạo Sản xuất mì sợi và nui Công Thương

79 HỘ KINH DOANH A MÌ
BAKERY

23 Bành Văn Trân, phường Tân
Hòa

Sản xuất bánh ngọt, bánh
kem Công Thương

80 CÔNG TY TNHH TM DV
QUỐC TẾ NHẬT VIỆT

730/26 Hương Lộ 2, phường
Bình Trị Đông

Bán buôn thực phẩm bao
gói sẵn (nước đóng chai,
bánh kẹo, trái cây ngâm)

Công Thương

81 HỘ KINH DOANH BÁNH
NGỌT HOA XINH

81 Lê Cao Lãng, phường Phú
Thạnh

Sản xuất các loại bánh từ
bột Công Thương

82 HỘ KINH DOANH NGÔI
NHÀ BÁNH MÌ

75 Nhất Chi Mai, phường Tân
Bình

Sản xuất các loại bánh từ
bột Công Thương
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83

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN BÁCH HÓA
SÀI GÒN CO.OP -
CO.OPSMILE 12 THIÊN
PHƯỚC

12 Thiên Phước, phường Tân
Hòa

Kinh doanh thực phẩm bao
gói sẵn (bánh, kẹo, nước
giải khát, bia...)

Công Thương

84 HỘ KINH DOANH PHẠM
VĂN CÔNG

766/92 Cách Mạng Tháng Tám,
phường Tân Sơn Nhất Bán lẻ gạo Nông nghiệp

85 HỘ KINH DOANH NGUYỄN
THỊ THANH NHÀN

1464 đường Trường Sa, phường
Tân Sơn Hòa

Mua bán lương thực, thực
phẩm (khô gà, khô bò,
muối tôm, trái cây, rau, củ,
quả)

Nông nghiệp

86 HỘ KINH DOANH ĐẶNG
THỊ LỆ

Sạp 272 Chợ An Lạc, Kinh
Dương Vương, phường An Lạc Bán lẻ thịt heo Nông nghiệp
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